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(21) 1-2020-02330 

(57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối, phương pháp truyền thông vô tuyến 

và trạm gốc. Để ngăn chất lượng truyền thông giảm sút, cũng trong trường hợp 

truyền dữ liệu đường lên và thông tin điều khiển đường lên bằng cách sử dụng 

kênh chia sẻ đường lên trong hệ thống truyền thông vô tuyến tương lai, một khía 

cạnh của thiết bị đầu cuối theo sáng chế bao gồm: bộ điều khiển mà, khi kênh 

chia sẻ đường lên được sử dụng để truyền tín hiệu báo nhận phân phát (HARQ-

ACK) và dữ liệu đường lên (UL-SCH), điều khiển ánh xạ của tín hiệu báo nhận 

phân phát dựa trên việc xem việc tạo gói có được áp dụng cho tín hiệu báo nhận 

phân phát hay không và dựa trên số bit của tín hiệu báo nhận phân phát; và bộ 

truyền mà truyền tín hiệu báo nhận phân phát và dữ liệu đường lên. 
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